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Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

125 150 200 250 300 

         

BB.731 Lắp đặt côn, 

cút  thép bằng  

phương pháp 

hàn 

Vật liệu       

 Côn, cút cái 1 1 1 1 1 

 Que hàn kg 0,43 0,52 0,89 1,25 1,77 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,40 0,48 0,62 0,77 0,85 

 Máy thi công       

 Máy hàn 23 kW ca 0,12 0,15 0,26 0,36 0,5 

 Cần cẩu 6 t ca - - - - 0,015 

 Máy khác % 5 5 5 5 5 

         

    11 12 13 14 15 

 

            

  

BB.73200 LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN 

  

Thành phần công việc: 

 Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống. 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

15 20 25 32 40 

         

BB.731 Lắp đặt côn, 

cút thép không 

rỉ bằng phương 

pháp hàn 

Vật liệu       

 Côn, cút cái 1 1 1 1 1 

 Que hàn kg 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,17 0,18 0,23 0,27 0,29 

 Máy thi công       

  Máy hàn 23 kW ca 0,01 0,011 0,012 0,015 0,017 

  Máy khác % 5 5 5 5 5 

         

    01 02 03 04 05 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

50 60 75 80 100 

         

BB.731 Lắp đặt côn, 

cút thép không 

rỉ bằng phương 

pháp hàn 

Vật liệu       

 Côn, cút cái 1 1 1 1 1 

 Que hàn kg 0,09 0,11 0,13 0,14 0,21 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,32 0,35 0,37 0,39 0,46 

 Máy thi công       

 Máy hàn 23 kW ca 0,022 0,027 0,032 0,035 0,05 

 Máy khác % 5 5 5 5 5 

         

    06 07 08 09 10 

 

       

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

125 150 200 250 300 

         

BB.731 Lắp đặt côn, 

cút thép không 

rỉ bằng phương 

pháp hàn 

Vật liệu       

 Côn, cút cái 1 1 1 1 1 

 Que hàn kg 0,28 0,35 1,02 1,27 1,52 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,50 0,61 0,76 0,99 0,69 

 Máy thi công       

 Máy hàn 23 kW ca 0,065 0,08 0,23 0,31 0,38 

 Cần cẩu 6 t ca - - - - 0,02 

 Máy khác % 5 5 5 5 5 

         

    11 12 13 14 15 
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BB.73300 LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP TRÁNG KẼM BẰNG MĂNG SÔNG 

 

Thành phần công việc:  

 Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và 

chỉnh ống, lắp giá đỡ. 

Đơn vị tính: cái 

Mã hiệu 
Công tác  

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

15 20 25 32 40 

         

BB.733 Lắp đặt côn, 

cút thép tráng  

kẽm bằng 

măng sông 

Vật liệu       

 Côn, cút cái 1 1 1 1 1 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,07 0,11 0,12 0,14 0,16 

        

    01 02 03 04 05 

 

           

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác  

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

50 67 76 89 100 

         

BB.733 Lắp đặt côn, 

cút thép tráng  

kẽm bằng 

măng sông 

Vật liệu       

 Côn, cút cái 1 1 1 1 1 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,17 0,19 0,21 0,22 0,23 

         

    06 07 08 09 10 
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BB.74000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG 

BB.74100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN  

 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, 

lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống. 

Đơn vị tính: cái 

 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

6,4 9,5 12,7 15,9 

        

BB.741 Lắp đặt côn, 

cút đồng bằng 

phương pháp 

hàn 

Vật liệu      

 Côn, cút đồng cái 1 1 1 1 

 Que hàn đồng kg 0,003 0,004 0,004 0,005 

 Ô xy chai 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 

 Khí gas kg 0,0002 0,0004 0,0004 0,0004 

 Thuốc hàn kg 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,041 0,041 0,043 0,046 

        

    01 02 03 04 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

19,1 22,2 25,4 28,6 31,8 

         

BB.741 Lắp đặt côn, 

cút đồng bằng 

phương pháp 

hàn 

Vật liệu       

 Côn, cút đồng cái 1 1 1 1 1 

 Que hàn  kg 0,006 0,006 0,008 0,009 0,01 

 Ô xy chai 0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005 

 Khí gas kg 0,0006 0,0008 0,0008 0,0008 0,001 

 Thuốc hàn kg 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0007 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,048 0,051 0,056 0,057 0,058 

         

    05 06 07 08 09 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

34,9 38,1 41,3 53,9 66,7 

         

BB.741 Lắp đặt  côn, 

cút đồng bằng 

phương pháp 

hàn 

Vật liệu       

 Côn, cút đồng cái 1 1 1 1 1 

 Que hàn  kg 0,011 0,012 0,012 0,015 0,018 

 Ô xy chai 0,0005 0,0005 0,0005 0,0007 0,0008 

 Khí gas kg 0,001 0,001 0,001 0,0014 0,0016 

 Thuốc hàn kg 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,059 0,06 0,061 0,067 0,072 

         

    10 11 12 13 14 

 

 

BB.75000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PVC 

BB.75100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT NỐI BẰNG DÁN KEO 

 

Thành phần công việc:  

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp 

chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: cái 

 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

32 40 50 65 

        

BB.751 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PVC 

miệng bát nối 

bằng dán keo 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 1 

 Cồn rửa kg 0,018 0,023 0,03 0,035 

 Keo dán kg 0,0045 0,0056 0,008 0,009 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,028 0,035 0,037 0,039 

       

        

    01 02 03 04 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

89 100 125 150 

        

BB.751 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PVC 

miệng bát nối 

bằng dán keo 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 1 

 Cồn rửa kg 0,04 0,05 0,055 0,06 

 Keo dán kg 0,01 0,018 0,02 0,025 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,05 0,06 0,065 0,08 

        

    05 06 07 08 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

200 250 300 

         

BB.751 Lắp đặt côn, cút 

nhựa PVC miệng 

bát nối bằng dán 

keo 

Vật liệu     

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 

 Cồn rửa kg 0,08 0,1 0,13 

 Keo dán kg 0,03 0,04 0,058 

 Vật liệu khác  % 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,09 0,095 0,10 

       

      09 10 11 
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BB.75200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, 

căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật. 

 Đơn vị tính: cái  

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

20 25 32 40 50 

         

BB.752 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PVC 

bằng phương 

pháp hàn 

Vật liệu       

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 1 1 

  Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 

 Máy thi công       

  Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,019 0,021 0,027 0,03 0,035 

         

     01 02 03 04 05 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

60 75 80 100 

        

BB.752 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PVC 

bằng phương 

pháp hàn 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 1 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,11 0,12 0,13 0,15 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,04 0,05 0,056 0,07 

          

     06 07 08 09 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

125 150 200 250 

        

BB.752 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PVC 

bằng phương 

pháp hàn 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 1 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,155 0,16 0,19 0,21 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,09 0,10 0,12 0,14 

          

     10 11 12 13 
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BB.75300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG NỐI GIOĂNG  

 

Thành phần công việc : 

Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh 

ống, nối côn, cút với ống.  

 Đơn vị tính: cái 

 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

100 150 200 250 300 

                  

BB.753 Lắp đặt 

côn, cút 

nhựa PVC 

miệng bát 

bằng nối 

gioăng  

Vật liệu       

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 1 1 

 Gioăng cao su cái 1 1 1 1 1 

 Mỡ thoa ống kg 0,016 0,019 0,03 0,043 0,066 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,11 0,13 0,14 0,16 0,23 

         

        01 02 03 04 05 

 

Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống, phụ tùng nhập đồng bộ thì không tính gioăng và mỡ 

thoa ống. 



125 
 

 

 

BB.75400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC NỐI BẰNG MĂNG SÔNG 

Thành phần công việc:  

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ 

tùng với ống. 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

15 20 25 

        

BB.754 Lắp đặt côn, cút 

nhựa PVC nối 

bằng măng sông 

Vật liệu     

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 

 Cồn rửa kg 0,002 0,002 0,003 

 Nhựa dán kg 0,005 0,007 0,009 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,04 0,05 0,06 

       

    01 02 03 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

32 40 50 

        

BB.754 Lắp đặt côn, cút 

nhựa PVC nối 

bằng măng sông 

Vật liệu     

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 

 Cồn rửa kg 0,004 0,006 0,007 

 Nhựa dán kg 0,014 0,015 0,018 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,07 0,08 0,09 

       

    04 05 06 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

67 76 89 100 

          

BB.754 Lắp đặt côn, cút 

nhựa PVC nối 

bằng măng sông 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PVC cái 1 1 1 1 

 Cồn rửa kg 0,011 0,014 0,016 0,02 

 Nhựa dán kg 0,022 0,028 0,033 0,037 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,12 0,14 0,16 0,18 

         

      07 08 09 10 
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BB.76000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM 

BB.76100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI 

 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, 

nối ống. 

Đơn vị tính: cái 

 

Mã hiệu 
Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

100 150 200 250 300 350 

          

BB.761 Lắp đặt côn, 

cút nhựa gân 

xoắn HDPE 

1 lớp, nối 

bằng ống nối 

Vật liệu        

 Côn, cút nhựa cái 1 1 1 1 1 1 

 Ống nối cái 2 2 2 2 2 2 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,06 0,08 0,10 0,14 0,18 0,19 

           

          

    01 02 03 04 05 06 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã hiệu 
Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

400 500 600 700 800 1000 

          

BB.761 Lắp đặt côn, 

cút nhựa gân 

xoắn HDPE 

1 lớp, nối 

bằng ống nối 

Vật liệu        

 Côn, cút nhựa cái 1 1 1 1 1 1 

 Ống nối cái 2 2 2 2 2 2 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,21 0,29 0,32 0,37 0,40 0,46 

            

    07 08 09 10 11 12 
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BB.76200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM 

Thành phần công việc 

 Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, 

nối ống. 

Đơn vị tính: cái 

 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

100 150 200 250 

        

BB.762 Lắp đặt côn, 

cút nhựa gân 

xoắn HDPE 2 

lớp nối bằng 

cùm 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa cái 1 1 1 1 

 Cùm nhựa nối ống cái 2 2 2 2 

 Màng keo dán ống m2 0,23 0,34 0,45 0,57 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,080 0,088 0,112 0,160 

          

     01 02 03 04 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

300 350 400 500 

        

BB.762 Lắp đặt côn, 

cút nhựa gân 

xoắn HDPE 2 

lớp nối bằng 

cùm 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa cái 1 1 1 1 

 Cùm nhựa nối ống cái 2 2 2 2 

 Màng keo dán ống m2 0,68 0,80 0,90 1,13 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,18 0,20 0,22 0,24 

          

    05 06 07 08 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

600 700 800 1000 

        

BB.762 Lắp đặt côn, 

cút nhựa gân 

xoắn HDPE 2 

lớp nối bằng 

cùm 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa cái 1 1 1 1 

 Cùm nhựa nối ống cái 2 2 2 2 

 Màng keo dán ống m2 1,36 1,58 1,81 2,26 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,34 0,38 0,43 0,48 

          

    09 10 11 12 
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BB.76300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM  

 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ 

tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

12 16 20 26 32 

                

BB.763 Lắp đặt  

côn, cút 

măng sông 

nhựa nhôm 

Vật liệu       

 Côn, cút, măng sông cái 1 1 1 1 1 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,1 0,1 0,1 0,12 0,15 

         

     01 02 03 04 05 

 

 

 

BB.77000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG DÁN KEO 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển côn, cút, đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét 

keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

16 20 25 32 

              

BB.771 Lắp đặt  côn, cút  

nhựa HDPE bằng 

dán keo 

Vật liệu      

 Côn, cút nhựa HDPE cái 1 1 1 1 

 Keo dán kg 0,0023 0,0028 0,0035 0,0045 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,025 0,028 0,030 0,032 

        

     01 02 03 04 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

40 50 63 75 90 

                

BB.771 Lắp đặt côn, cút  

nhựa HDPE 

bằng dán keo 

Vật liệu       

 Côn, cút nhựa HDPE cái 1 1 1 1 1 

 Keo dán kg 0,0056 0,007 0,0088 0,010 0,0126 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,04 0,042 0,045 0,05 0,06 

         

      05 06 07 08 09 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

110 125 140 160 180 

             

BB.771 Lắp đặt côn, cút  

nhựa HDPE 

bằng dán keo 

Vật liệu       

 Côn, cút nhựa HDPE m 1 1 1 1 1 

 Keo dán kg 0,0154 0,0175 0,0196 0,0224 0,0252 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,065 0,072 0,08 0,092 0,11 

         

      10 11 12 13 14 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính côn, cút (mm) 

200 250 280 320 350 

           

BB.771 Lắp đặt  côn, cút  

nhựa HDPE 

bằng dán keo 

Vật liệu       

 Côn, cút nhựa HDPE m 1 1 1 1 1 

 Keo dán kg 0,028 0,035 0,0392 0,0448 0,049 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 

         

      15 16 17 18 19 
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BB.77200 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét 

keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính măng sông (mm) 

16 20 25 32 

              

BB.772 Lắp đặt măng 

sông nhựa 

HDPE 

Vật liệu      

 Măng sông nhựa HDPE cái 1 1 1 1 

 Keo dán kg 0,002 0,002 0,009 0,014 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,044 0,055 0,066 0,077 

        

     01 02 03 04 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính măng sông (mm) 

40 50 63 75 90 

           

BB.772 Lắp đặt măng 

sông nhựa 

HDPE 

Vật liệu       

 Măng sông nhựa HDPE cái 1 1 1 1 1 

 Keo dán kg 0,015 0,018 0,022 0,028 0,033 

 Vật liệu khác % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Nhân công 3,5/7 công 0,088 0,099 0,132 0,154 0,176 

         

      05 06 07 08 09 
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BB.78000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA 

NHIỆT 

 Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển phụ tùng trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh 

ống và phụ tùng trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và phụ tùng, tạo phẳng mối nối 

bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 

BB.78110 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

4,2 5,3 6,6 8,1 10,0 12,3 

 

Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 110 

mm 

        

BB.7811  Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,044 0,047 0,048 0,052 0,056 0,060 

          

    1 2 3 4 5 6 

 

 

BB.78120 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

4,8 6,0 7,4 9,2 11,4 14,0 

          

BB.7812 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 125 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,045 0,048 0,052 0,055 0,060 0,064 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.78130 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

5,4 6,7 8,3 10,3 12,7 15,7 

  

Lắp đặt 

cút nhựa 

HDPE 

đường 

kính 140 

mm 

        

BB.7813  Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,37 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,048 0,049 0,053 0,057 0,061 0,082 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.78140 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

6,2 7,7 9,5 11,8 14,6 17,9 

          

BB.7814 Lắp đặt 

cút nhựa 

HDPE 

đường 

kính 160 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,23 0,24 0,26 0,28 0,30 0,41 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,050 0,053 0,057 0,061 0,066 0,091 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.78150 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

6,9 8,6 10,7 13,3 16,4 20,1 

          

BB.7815 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 180 

mm 

 Vật liệu        

 Cút  HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,23 0,25 0,27 0,30 0,38 0,44 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,051 0,055 0,059 0,065 0,086 0,101 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.78160 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

7,7 9,6 11,9 14,7 18,2 22,4 

          

BB.7816 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 200 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,26 0,28 0,30 0,32 0,43 0,51 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,057 0,061 0,065 0,070 0,096 0,115 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.78170 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

8,6 10,8 13,4 16,6 20,5 25,2 

          

BB.7817 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 225 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,27 0,29 0,32 0,40 0,48 0,56 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,059 0,063 0,070 0,091 0,108 0,129 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.78180 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

9,6 11,9 14,8 18,4 22,7 27,9 

          

BB.7818 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 250 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,29 0,31 0,33 0,45 0,52 0,62 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,064 0,068 0,073 0,101 0,119 0,142 

          
    1 2 3 4 5 6 



134 
 

 

 

BB.78190 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

10,7 13,4 16,6 20,6 25,4 31,3 

          

BB.7819 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 280 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,30 0,33 0,42 0,49 0,57 0,68 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,067 0,074 0,095 0,113 0,133 0,159 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.78210 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

12,1 15,0 18,7 23,2 28,6 35,2 

          

BB.7821 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 315 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,33 0,41 0,48 0,56 0,66 0,79 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,074 0,094 0,109 0,130 0,154 0,184 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.78220 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

13,6 16,9 21,7 26,1 32,2 39,7 

          

BB.7822 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 355 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,36 0,45 0,54 0,63 0,74 0,89 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,082 0,104 0,125 0,146 0,173 0,209 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.78230 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

15,3 19,1 23,7 29,4 36,3 44,7 

          

BB.7823 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 400 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,21 0,25 0,29 0,34 0,40 0,48 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,095 0,112 0,133 0,158 0,188 0,227 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

 

BB.78240 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

17,2 21,5 26,7 33,1 40,9 50,3 

          

BB.7824 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 450 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,23 0,27 0,32 0,38 0,45 0,53 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,105 0,122 0,146 0,176 0,209 0,251 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

 

  


